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THÔNG BÁO  

 Danh sách, số điện thoại Lãnh đạo phòng, đơn vị 

 thuộc Ủy ban nhân dân phường An Biên 
 
                

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Biên tại 

hội nghị giao ban với các Tổ dân phố lần thứ 2 trên địa bàn phường ngày 

10/7/2026, Văn phòng HĐND và UBND phường trân trọng thông báo danh sách, 

số điện thoại của lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc phường để phục vụ liên hệ 

công tác, cụ thể như sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND phường 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Phạm Tuấn Dũng Chánh Văn phòng 0989135250 

2 Nguyễn Trọng Tuấn Phó Chánh Văn phòng 0937988896 

2. Phòng Kinh tế 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Vũ Minh Quân Phó Trưởng phòng phụ trách 0905326666 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Ngô Đức Tiệp Trưởng phòng 0915276393 

2 Nguyễn Đức Cảnh Phó Trưởng phòng 0912821529 

3 Bùi Thị Vân Hiền Phó Trưởng phòng  0912990079 

4 Vũ Thị Thu Phương Phó Trưởng phòng  0936589418 

4. Phòng Xây dựng và Môi trường 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 



 2 

1 Nguyễn Đức Toàn Trưởng phòng 0913064856 

2 Phạm Ngọc Trung Phó Trưởng phòng 0906266199 

3 Trần Quốc Toản Phó Trưởng phòng  0919123288 

5. Ban quản lý đầu tư xây dựng 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Nguyễn Khắc Dũng Giám đốc 0868963889 

2 Phạm Ngọc Tuấn Phó Giám đốc 0943411211 

3 Đào Trọng Hạnh Phó Giám đốc 0943892973 

6. Trạm Y tế 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Ngọc Nga Phó Giám đốc 0983.819.980 

7. Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Hoàng Minh Tiệp Giám đốc 0989560905 

2 Trần Thị Thu Huyền Phó Giám đốc  0978372265 

8. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Thịnh Thị Thu Hà Giám đốc 0972634444 

9. Ban Chỉ huy Quân sự 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Vũ Đức Phú Chỉ huy trưởng 0942388252 

2  Nguyễn Trọng Hòa Chính trị viên phó 0962332372 

3 Phạm Ngọc Đức Phó Chỉ huy trưởng  0396723992 
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10. Công an phường 

10.1. Lãnh đạo BCH Công an phường 

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại 

1 Chu Đình Thanh Trưởng Công an 0904080576 

2 Hoàng Thanh Sơn Phó Trưởng Công an 0988.083.529 

3 Lê Phương Nam Phó Trưởng Công an 0936131179 

4 Vũ Quốc Huy Phó Trưởng Công an 0904313239 

5 Lê Văn Lưu Phó Trưởng Công an 0975.110.766 

6 Nguyễn Tiến Thành Phó Trưởng Công an 0983.846.975 

10.2. Cảnh sát khu vực phụ trách các Tổ dân phố 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Cấp bậc Phụ trách SĐT 

VŨ DUY MẠNH 10/23/1992 Đại úy CSKV Tổ 1 0788399895 

NGUYỄN ANH ĐỨC 10/30/1983 Trung tá CSKV Tổ 2 0902269026 

TRỊNH THANH BÌNH 5/12/1985 Thiếu tá CSKV Tổ 3 0973593268 

NGUYỄN TRUNG KIÊN 7/23/1980 Trung tá CSKV Tổ 4 0914932468 

NGUYỄN CHÍ THÀNH 11/8/1986 Thiếu tá CSKV Tổ 5 0906041986 

PHẠM THỊ GIANG 10/18/1978 Trung tá CSKV Tổ 6 0902931976 

NGUYỄN XUÂN THỦY 2/4/1984 Trung tá CSKV Tổ 7 0974844777 

LƯƠNG THÀNH LÂM 1/31/1995 Đại úy CSKV Tổ 8 0395377100 

TRẦN TRUNG NGHĨA 4/1/1989 Thiếu tá CSKV Tổ 9 0788386883 

TRẦN VIỆT HƯNG 4/9/1977 Trung tá CSKV Tổ 10 0934200555 

TRẦN THỊ THU HIỀN 12/17/1991 Đại úy CSKV Tổ 11 0769273885 

BÙI QUANG THAO 6/14/1986 Trung tá  CSKV Tổ 12 0934392005 

LÊ QUỐC PHONG 10/8/1988 Thiếu tá CSKV Tổ 13 0976399567 

TRẦN MINH DƯƠNG 9/12/1997 Thượng úy CSKV Tổ 14 0969571911 

VŨ GIA THỊNH 7/11/1990 Đại úy CSKV Tổ 15 0372172933 

NGUYỄN THẾ DUY 9/27/1987 Đại úy CSKV Tổ 16 0787358088 

NGUYỄN TRUNG QUÂN 11/16/1992 Đại uý CSKV Tổ 17 0936445828 

NGUYỄN THÀNH DƯƠNG 8/13/1982 Trung tá CSKV Tổ 18 0904807988 
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PHẠM VĂN TRƯỜNG 12/1/1989 Đại uý CSKV Tổ 19 0989864796 

HOÀNG QUỐC HƯNG 11/19/1995 Thượng úy CSKV Tổ 20 0982876092 

VŨ MẠNH TUẤN 12/27/1991 Đại uý CSKV Tổ 21 0865834869 

PHÍ NGỌC TOÀN 6/16/1994 Đại úy CSKV Tổ 22 0942871078 

TRẦN THÀNH CHUNG 12/7/1988 Thiếu tá CSKV Tổ 23 0939402333 

NGUYỄN MẠNH DẦN 10/3/1986 Thiếu tá CSKV Tổ 24 0912014486 

NGUYỄN MINH HIỆP 1/1/1998 Trung uý CSKV Tổ 25 0762326565 

NGUYỄN THANH BÌNH 8/15/1993 Đại úy CSKV Tổ 26 0934397993 

NGUYỄN MINH TIẾN 5/10/1988 Đại uý CSKV Tổ 27 0916143382 

NGUYỄN VĂN BÁ 10/16/1988 Thiếu tá CSKV Tổ 28 0987561988 

NGUYỄN TRUNG ĐỨC 11/7/1991 Đại uý CSKV Tổ 29 0936667942 

NGUYỄN DUY CƯỜNG 10/2/1994 Đại úy CSKV Tổ 30 0354666261 

NGUYỄN QUYẾT ĐỊNH 5/1/1975 Thiếu tá CSKV Tổ 31 0904864179 

VŨ ĐỨC VIỆT 8/2/1991 Thiếu tá CSKV Tổ 32 0989674859 

NGUYỄN VĂN TIẾN 8/4/1984 Đại úy CSKV Tổ 33 0934965868 

PHẠM MINH CƯỜNG 4/23/1990 Đại uý CSKV Tổ 34 0941797986 

NGUYỄN BẢO TRUNG 10/20/1987 Đại úy CSKV Tổ 35 0931583989 

VŨ VĂN TIẾN 6/26/1994 Đại uý CSKV Tổ 36 0934400608 

ĐỒNG XUÂN BIN 7/17/1988 Thiếu tá CSKV Tổ 37 0919288389 

Trên đây là danh sách và số điện thoại liên lạc của các đồng chí lãnh đạo các 

phòng, đơn vị, Cảnh sát khu vực phụ trách các Tổ dân phố trên địa bàn. Đề nghị 

các Tổ dân phố chỉ trao đổi và triển khai công việc qua điện thoại với các đồng 

nêu trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Các phòng, đơn vị thuộc phường; 

- CA phường; BCH Quân sự phường; 

- Các TDP thuộc phường; 

- Lưu: VT, VP, V.V.Toàn. 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Tuấn  

 

 


		2026-07-14T16:48:43+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Trọng Tuấn <nguyentrongtuan.lc@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-07-14T16:59:43+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN <lechan.tuphap@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




